
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

1TCNCYH 163 (2) - 2023

MỤC LỤC

1 Giá trị của ROMA-test trong phát hiện ung thư buồng trứng 1

Evaluation of the ROMA test for ovarian cancer diagnosis

Nguyễn Trọng Tuệ, Bùi Văn Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Lan

2 Nghiên cứu chẩn đoán di truyền trước làm tổ bệnh tăng sản thượng thận bẩm 
sinh thể thiếu enzyme 21-hydroxylase

9

Study on preimplantation genetic diagnosis for congenital adrenal hyperplasia 
due to 21-hydroxylase deficiency

Nguyễn Hà Hương Ly, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Thị Việt Hà 
Trần Văn Tuấn

3 Phân lập, định danh vi nấm biển có hoạt tính kháng vi sinh vật từ đảo Bạch Long 
Vĩ, Hải Phòng

18

Isolation and identification of antimicrobial marine-derived fungi from Bach Long 
Vi Island, Hai Phong

Đặng Thị Thu Hà, Hoàng Thị Hồng Liên, Lê Thị Hồng Minh, Vũ Thùy Dung 
Trịnh Văn Khương, Đinh Thị Thanh Mai, Nguyễn Văn Hùng và Cao Đức Tuấn

4 Nghiên cứu chỉnh sửa gen trên tế bào gốc tạo máu bằng hệ thống CRISPR/Cas9 30

A study on gene editing by CRISPR/Cas9 system in hematopoietic stem cell

Vũ Thị Hà, Đoàn Thị Kim Phượng, Lương Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Long 
Bạch Huy Anh, Đào Ngọc Bắc, Trần Thị Huyền Trang 

Nguyễn Việt Trung, Trần Đức Phấn

5 Đặc điểm hệ gen biến thể Alpha và Delta của SARS-CoV-2 ở bệnh nhân Covid-19 
điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 

37

Genome sequences of SARS-CoV-2 Alpha and Delta variants in Covid-19 patient 
treatment in The National Hospital for Tropical diseases

Nguyễn Kim Thư và Lê Văn Duyệt

6 Xác định đột biến gen CACNA1C ở bệnh nhân mắc hội chứng Brugada 47

Detection of mutations of CACNA1C gene in patients with Brugada symptome

Lê Hồng Nhung, Phạm Lê Anh Tuấn và Trần Vân Khánh



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

2 TCNCYH 163 (2) - 2023

7 Xác định biến thể SARS-CoV-2 trên mẫu bệnh nhân Bắc Giang trong vụ dịch 
2021 bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới

55

Identification of SARS-CoV-2 variants in patients during the 2021 Covid-19 wave 
in Bac Giang by next generation sequencing

Nguyễn Thị Hải Hà, Phạm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Lan 
Hoàng Hồng Thắm, Tạ Thành Văn và Trần Vân Khánh

8 Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố trong quá trình chiết xuất vỏ quả măng cụt 
(Garcinia mangostana L.)

63

Assessment of factors affecting the extraction process of Mangosteen rind 
(Garcinia mangostana L.)

Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hồng Ngọc 
Vũ Huyền Trang, Nguyễn Thùy Linh

9 Phản ứng sau tiêm và hiệu quả của tiêm vắc xin Comirnaty phòng Covid-19 ở trẻ 
em từ 12 - 17 tuổi tại Bệnh viện E

73

Post-injected reactions and efficacy of the Covid-19 Comirnaty vaccine in children 
12 - 17 years old at E-Hospital

Trương Văn Quý, Nguyễn Thị Diệu Thuý, Đào Thuý Quỳnh 
và Ninh Thị Phương Mai

10 Hiệu quả của Mifepristone kết hợp với Misoprostol trong xử trí thai ngừng phát 
triển đến hết 9 tuần tuổi

81

The effect of combination therapy with Mifepristone and Misoprostol for the 
management of pregnancy loss for gestational age up to 9 weeks

Nguyễn Ngọc Phương, Hà Duy Tiến, Phạm Thị Thanh Hiền

11 Kết quả sơ bộ phẫu thuật nội soi cắt đại tràng kèm toàn bộ mạc treo trong điều trị 
bệnh lý ung thư đại tràng

89

Preliminary results of laparoscopic complete mesocolic excision for colon cancer 
treatment

Nguyễn Minh Thảo, Đào Thị Minh Hà, Giáp Bạch Kim Tuyến, và Phạm Anh Vũ

12 Phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa 
Tỉnh Yên Bái

100

Results of Mini Percutaneous Nephrolithotomy at Yen Bai Provincial General 
Hospital

Vũ Duy Tân, Nguyễn Trung Hiếu, Diêm Sơn



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

3TCNCYH 163 (2) - 2023

13 Tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ 24 - 72 tháng tuổi bằng tiêu chuẩn DSM-5 108

Prevalence of autism spectrum disorder in children aged 24 - 72 months according 
to DSM-5 criteria

Trần Thiện Thắng, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Văn Thống 
Huỳnh Nguyễn Phương Quang, Đoàn Hữu Ân, Nguyễn Thái Thông 

Võ Văn Thi, Nguyễn Văn Tuấn

14 Vai trò của cắt lớp vi tính đa dãy trong tiên lượng khả năng cắt bỏ ung thư ngoại 
tiết đầu tụy theo tiêu chuẩn NCCN

118

Pancreatic head adenocarcinoma: Role of msct prediction of resectablity according 
to NCCN criteria

Lê Thanh Dũng, Nguyễn Duy Huề, Nguyễn Thị Hiếu

15 Đặc điểm lâm sàng triệu chứng đau ở bệnh nhân rối loạn trầm cảm tái diễn 127

Clinical features of pain symptom in patients with recurrent depressive disorder

Vũ Sơn Tùng, Eric Hahn, Nguyễn Văn Tuấn

16 Thử nghiệm phối hợp Colistin và Amikacin trên các chủng Klebsiella pneumoniae 
kháng Carbapenem

136

The efficacy of of colistin Combined with Amikacin on Carbapenem resistant 
Klebsiella pneumoniae isolates

Ngô Văn Quỳnh, Phạm Hồng Nhung

17 Thay van động mạch chủ trên bệnh nhân trẻ tuổi: Phẫu thuật Ross liệu có phải là 
giải pháp khả thi?

145

Aortic valve replacement in young adults: The Ross procedure is the optimal 
solution?

Dương Đức Hùng, Dương Công Nguyên và Phạm Quốc Đạt

18 Tuân thủ điều trị thuốc kháng virus của người bệnh viêm gan B mạn tính tại Bệnh 
viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2022

154

Adherence to antiviral drug in patients with chronic hepatitis B at Haiphong 
International Hospital

Đỗ Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Lan Anh



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

4 TCNCYH 163 (2) - 2023

19 Tỷ lệ tử vong của chảy máu nhu mô não tự phát người trẻ và một số yếu tố tiên 
lượng

164

Mortality rate in young adults with intracranical hemorrhage and prognostic factors

Mai Duy Tôn, Nguyễn Tiến Dũng

20 Bệnh Graves ở trẻ nam dưới 4 tuổi: Báo cáo loạt ca bệnh 172

Graves’ disease in boys younger than 4 years old: Case series report

Đặng Thị Kim Giang, Nguyễn Ngọc Khánh, Cấn Thị Bích Ngọc  
Bùi Phương Thảo và Vũ Chí Dũng

21 Khảo sát phản ứng của mắt và cơ thể trẻ em với Bevacizumab 179

Resistance of children’s eye and body tissues to Bevacizumab

Sidorenko Evgeny Evgenievich, Sidorenko Evgeny Ivanovich 

Nazarenko Anastasia Olegovna, Petrichenko Anna Viktorovna 
và Lê Hoàng Thắng

22 Tạo hình làm dài tĩnh mạch thận ngắn bằng đoạn tĩnh mạch sinh dục trong ghép 
thận từ người hiến sống tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

186

Lengthening short renal vein using gonadal vein in living donor kidney 
transplantation in Viet Duc Hospital

Ninh Việt Khải, Hoàng Tuấn

23 Hình ảnh cộng hưởng từ động sàn chậu trong bệnh lý sa bàng quang ở nữ giới 
có rối loạn chức năng sàn chậu

195

Pelvic floor dynamic resonance imaging of cystocele in women with pelvic floor 
dysfunction

Lê Thanh Dũng, Nguyễn Duy Huề, Nguyễn Thị Mến và Nguyễn Thanh Vân

24 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và căn nguyên ở bệnh nhân nghi ho gà tại Bệnh 
viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

207

Epidemiological characteristics and pathogen distribution in pertussis patients at 
The National Hospital for Tropical diseases 2017 – 2019

Nguyễn Kim Thư và Lê Văn Duyệt

25 Giá trị tiên lượng tử vong của thang điểm qSOFA ở bệnh nhân nhiễm trùng hô 
hấp cấp nặng

217



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

5TCNCYH 163 (2) - 2023

Evaluation of the prognostic valueof qSOFA score for predicting mortality in 
patients with severe acute respiratory infection

Vũ Quốc Đạt, Phan Khánh Toàn và Lưu Quang Vũ

26 Quan điểm của bác sĩ về quản lý hen: Kết quả khảo sát tại Việt Nam 225

Asthma management from the physicians’ perspectives: Results from a national 
survey in Vietnam

Phạm Lê An, Vũ Văn Giáp, Lê Thị Tuyết Lan, Dương Quý Sỹ 
Nguyễn Như Vinh, Trần Văn Ngọc và Lê Huỳnh Thị Cẩm Hồng

27 Ứng dụng kỹ thuật Laser công suất thấp và Led trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân 
mắc Covid-19 mức độ trung bình

236

Application of low - level Laser therapy and Led in supporting the treatment of 
moderate Covid-19 patients

Nguyễn Lân Hiếu, Nguyễn Minh Nguyên, Nguyễn Tất Thành, Vũ Hoàng Phương 
Kiều Thị Hoa, Phạm Hữu Nghị, Trần Ngọc Liêm và Hoàng Bùi Hải

28 Tự đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Trường 
Đại học Y - Dược Huế

244

Self-assessment competencies in nursing practice among nurses at Hue 
University of Medicine and Pharmacy Hospital

Trần Thị Nguyệt, Dương Thị Hồng Liên, Trần Thị Hằng

Tôn Nữ Minh Đức, Hồ Duy Bính

29 Thực trạng và nhu cầu khám chữa bệnh từ xa của người bệnh mắc bệnh lý mạn 
tính khu vực miền Trung Việt Nam

255

Prevalence and demand of health care through telemedicine services of patients 
with chronic diseases in Central Vietnam

Nguyễn Đắc Quỳnh Anh

30 Sự sẵn sàng chi trả cho vaccine Covid-19 hiện có ở Việt Nam và một số yếu tố 
liên quan

265

Willingness to pay for the Covid-19 vaccine available in Vietnam and some factors 
related

Hoàng Minh Nam, Trần Thế Hoàng, Hòa Thị Hồng Hạnh

Cao Bá Khương và Nguyễn Thị Phương Lan




